
TT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Xếp loại 

cử nhân

Cơ sở đào 

tạo

Loại hình 

đào tạo

Đối tượng

ưu tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm
Kết quả

A

1 Lê Thị Thảo Nữ 28/9/1994
Cử nhân Sư 

phạm lịch sử
Giỏi ĐH Vinh Chính quy Không 54,8 54,8 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 20/01/1999
Cử nhân Sư 

phạm Hóa học
Giỏi

ĐH SP Hà 

Nội 
Chính quy Không 80,0 80,0 Trúng tuyển

3 Trần Thị Thanh Loan Nữ 03/8/1991
Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn
Khá

ĐH SP 

Huế 
Chính quy Không 66,5 66,5 Trúng tuyển

B

I

1 Lê Thị Cẩm Nữ 19/10/1978

Cử nhân Lịch sử, 

có chứng chỉ 

NVSP

Trung 

bình khá
ĐH Vinh Chính quy Không 44,5 44,5

Không 

trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thùy Nữ 26/10/1991
Cử nhân Sư 

phạm lịch sử
Khá

ĐH SP 

Huế 
Chính quy Không 41,5 41,5

Không 

trúng tuyển

3 Phan Thị Ngân Nữ 04/6/1999
Cử nhân Sư 

phạm Lịch Sử

Trung 

bình

ĐH SP 

Huế 
Chính quy Không 19,3 19,3

Không 

trúng tuyển

4 Hoàng Thị Minh Hằng Nữ 7/4/2000
Cử nhân Sư 

phạm lịch sử
Giỏi

ĐH Giáo 

dục - 

ĐHQG 

HN 

Chính quy Không Vắng thi 0,0
Không 

trúng tuyển

II

1 Nguyễn Thị Giang Nữ 06/3/1996
Cử nhân Sư 

phạm Hóa học
Giỏi

ĐHSP Hà 

Nội 
Chính quy

Con đẻ của 

người hoạt 

động kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hóa 

học

67,5 5,0 72,5
Không 

trúng tuyển

Vị trí việc làm giáo viên Lịch sử (4 người)

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện Thạch Hà)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (03 người)

DANH SÁCH THÍ KHÔNG SINH TRÚNG TUYỂN (11 người)

Vị trí việc làm giáo viên hóa học (3 người)



TT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Xếp loại 

cử nhân

Cơ sở đào 

tạo

Loại hình 

đào tạo

Đối tượng

ưu tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm
Kết quả

2 Lê Thị Nguyệt Nữ 12/10/1981

Cử nhân Hóa 

học có chứng chỉ 

NVSP

Trung 

bình
ĐH Vinh Tại chức Con TB 4/4 61,0 5,0 66,0

Không 

trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 26/3/1997
Cử nhân Sư 

phạm Hóa học
Giỏi ĐH Vinh Chính quy Không 62,5 62,5

Không 

trúng tuyển

III

1 Nguyễn Thị Dung Nữ 01/3/1989
Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn
Xuất sắc

ĐH SP Đà 

Nẵng 
Chính quy Con TB 51 5 56

Không 

trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/12/1993
Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn
Giỏi

ĐH SP 

Vinh 
Chính quy Không 44,0 44,0

Không 

trúng tuyển

3 Dương Thị Vinh Nữ 14/11/1991
Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn
Khá

ĐH SP 

Huế 
Chính quy Con TB 4/4 41,5 5,0 46,5

Không 

trúng tuyển

4 Nguyễn Cẩm Ly Nữ 16/8/1995
Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn

Trung 

bình
ĐH Vinh Chính quy Không 40,0 40,0

Không 

trúng tuyển

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Vị trí việc làm giáo viên Ngữ văn (4 người)






